
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1+3 Ngõ 285 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING 

0110484709

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế, máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong 
gia đình (Chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật);
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh;

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

5. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: 
-       Đào tạo nghề nha khoa (Chỉ kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định pháp luật)

8532

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa: Phòng khám 
chuyên khoa răng - hàm - mặt.
- Hoạt động của các phòng khám nha khoa. 

8620(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SING DENTAL INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SINGDENTAL CO., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0862365196
Email: singdentalinternational@gmail.

com 

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 800.000

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà 
trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên 
răng miệng, người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự kiểm 
soát định kỳ của nha sỹ.

8699

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm chức năng. 

4722

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

11. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc thiết bị y tế.

7730

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình (Chỉ kinh doanh khi có 
đủ điều kiện theo quy định pháp luật);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy móc, thiết bị y tế.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CP 
NHA KHOA 
VÀ THIẾT BỊ 
Y TẾ OZE 
VIỆT NAM 

Số 1+3 Ngõ 285 
Đường Khuất 
Duy Tiến, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 798.400 7.984.000.000 99,800

Cổ phần 
phổ 
thông

798.400 7.984.000.000 99,800

0109767861

2 ĐẶNG NGỌC 
GIANG

Xóm 3, Xã Xuân 
Hồng, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800 8.000.000 0,100

0360850145
16
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3 NGUYỄN 
ĐỨC MẠNH

Số nhà 2 Ngõ 126 
Hai Bà Trưng, 
Phường An Biên, 
Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800 8.000.000 0,100

0310940000
13

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085014516
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG NGỌC GIANG Nam

15/02/1985 Kinh Việt Nam

08/07/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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